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Giới thiệu/About us

Công ty TNHH Công Nghệ Hoa Vĩ với 12 năm kinh nghiệm trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, thi công - lắp đặt các sản phẩm về 

cửa thép nói chung và dòng sản phẩm cửa chống cháy nói riêng tại Việt Nam. 

Cửa chống cháy là một trong những thế mạnh hiện nay của công ty Hoa Vĩ. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn 

Châu Âu, kết hợp hệ thống máy móc hiện đại tạo ra những sản phẩm vượt trội về chất lượng, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, phù hợp với hầu hết 

tất cả các công trình. 

Hiện nay, chúng tôi có nhà máy rộng hơn 10.000m2 tọa tại Cụm CN Kim Bình – Phủ Lý – Hà Nam, cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên tay 

nghề cao, cán bộ - công – nhân viên tâm huyết, sáng tạo và yêu nghề không ngừng cố gắng vì sự phát triển của doanh nghiệp. 

Trong nhiều năm cống hiến, Hoa Vĩ không ngừng vươn lên, khẳng định được vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng cả nước và trên thị trường 

Việt. Mang trong mình sứ mệnh: “ Vệ sĩ cho ngôi nhà Việt”,  Hoa Vĩ tự tin cung cấp sản phẩm đứng đầu chất lượng với chất lượng dịch vụ 5 sao 

chuẩn Quốc tế.

Công ty TNHH Công Nghệ Hoa Vĩ xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới tất cả Quý đối tác, Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành và 

sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Cửa ngăn cháy Hoa Vĩ – Bạn của mọi nhà!

Kính gửi Quý Khách Hàng!
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

v

Khách sạn Sân bay Nhà máy Bệnh việnCăn hộ, toàn nhàTrường học Nhà Cầu thang bộ

ỨNG DỤNG
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Cửa thép chống cháy là loại cửa được sản xuất từ chất liệu thép cao cấp, được thiết kế để ngăn chặn sự lan tràn của lửa và khói trong 
trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Cửa đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cháy nổi bật như E, EI với khả năng chịu lửa trong thời gian từ 60 đến 
120 phút. Cửa thép chống cháy được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại công trình: Công nghiệp: Các nhà xưởng sản xuất, kho bãi lưu trữ 
nguyên liệu, vật liệu nguy hiểm. Thương mại: Trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng, khu phức hợp. Dân dụng: Khu chung cư, nhà ở cao 
tầng, các khu đô thị mới.
Công trình đặc thù: Bệnh viện, trường học, nhà ga, sân bay, v.v.



CẤU TẠO CHI TIẾT CỬA CHỐNG CHÁY

Khóa tay gạt chống cháy RK6072N

Thanh đẩy panic thoát hiểm

Ô kính chống cháy

Chốt âm (clemon)
Dánh cho cửa 2 cánh

Tay co thủy lực

Bản lề chống cháy

Lõi chống cháy (MGO)

MÀU SƠN

163626322646

2125272026171

Gioăng Ron Chống CháyGioăng Ron Chống Cháy
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI60 GHCL: EI90 Ngăn khói

Thông số kỹ thuật
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Bộ khung và cửa : 1220x2440mm

Khung cửa: 45x115x1,2 mm

Cửa thép dày 50 mm làm thép tấm dày 0.8 mm Khóa tay gạt 85058PED

Kính chống cháy : 500x700x30mm

Tăng cứng dọc cánh 40x48x0.8mm Tay đẩy thoát hiểm RK500SS

Tấm chống cháy MGO (350KG /m3 +-10% )

Trọng lượng/m2: 28 kg + 10% 

45
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MẶT CẮT KHUNG CỬA
MẶT CẮT BẬU CỬA

90

15

Bản lề P504030 : 4 cái

Tay co thủy lực Jsaian RK1800: 1 bộ

Gioăng chống cháy 12x19MM



Thông số kỹ thuật

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI60 GHCL: EI90 Ngăn khói

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 2 CÁNH
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MẶT CẮT KHUNG CỬA

Bộ khung và cửa : 2500x2700mm

Kích thước khung cửa: 45x115x1,2 mm

Cửa thép dày 50 mm làm thép tấm dày 0.8 mm Khóa tay gạt RK6072N: 1 cái

Kính chống cháy : 300x1800x30mm

Tăng cứng dọc cánh 40x48x0.8mm

Tấm chống cháy MGO (350KG /m3 +-10% )

Trọng lượng/m2: 26 kg + 10% 

Bản lề P504030 : 8 cái

Tay co thủy lực Jsaian RK1800: 2 bộ

Gioăng chống cháy 12x19mm



Thông số kỹ thuật

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI70 Ngăn khói

CỬA CHỐNG CHÁY 2 CÁNH XOAY CHIỀU
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Bộ khung và cửa :   2200x2500mm

Khung bao làm thép dày 1,2 mm

Cửa thép dày 50 mm làm thép tấm dày 0.8 mm 

Bản lề sàn FRD1200 : 2 bộ

Tay kéo chữ H 9530: 2 bộ

Ô Kính chống cháy :    300 x 1600x27mm

Tăng cứng hộp  40x40x1.2 mm Gioăng chống cháy  2* 20mm

Khóa sàn KS01: 2 bộ

Tấm chống cháy MGO (350KG /m3 +- 10% )
Trọng lượng/m2: 31,8kg + 10% 



Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI45 Ngăn khói

CỬA CHỐNG CHÁY 1 CÁNH VÁCH PANEL

Thông số kỹ thuật
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Khung thép tấm dày 1.2 mm

Miếng táp vị trí bắn vít

Miếng táp bản lề khung (Taro ren)

Miếng táp bản lề cánh

(Bắn vít)

Nút bịt nhựa

Bộ khung và cửa :   1220x2600mm

Khung bao làm thép dày 1,2 mm

Cửa thép dày 50 mm làm thép tấm dày 0.8 mm 

Bản lề P504030 : 4 cái

Khoá tay gạt ngang Jsaian RK6072N

Ô Kính chống cháy :    500 x 700x30mm

Tăng cứng hộp  40x48x0.8 mm

Gioăng chống cháy  2* 18mm

Tay co thủy lực Jsaian RK1800: 1 bộ

Tấm chống cháy MGO (300KG /m3 +- 10% )

  Khung vách kích thước: 1800x3000mm

Trọng lượng/m2: 23,7kg + 10% 



Thông số kỹ thuật

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI45 Ngăn khói

CỬA CHỐNG CHÁY 2 CÁNH VÁCH PANEL
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Miếng táp bản lề khung (Taro ren)

Khung thép tấm dày 1.2 mm

Miếng táp vị trí bắn vít

Miếng táp bản lề cánh

(Bắn vít)

Nút bịt nhựa

Bộ khung và cửa :  2400x2600mm

Khung bao làm thép dày 1,2 mm

Cửa thép dày 50 mm làm thép tấm dày 0.8 mm 

Bản lề P504030 : 8 cái

Khoá tay gạt ngang Jsaian RK6072N

Ô Kính chống cháy :    300x1800x30mm

Tăng cứng hộp  40x48x0.8 mm

Gioăng chống cháy  2* 18mm

Tay co thủy lực Jsaian RK1800: 2 bộ

Tấm chống cháy MGO (300KG /m3 +- 10% )

  Khung vách kích thước: 3000x3000mm

Trọng lượng/m2: 26,8 kg + 10% 



Thông số kỹ thuật

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI45 Ngăn khói

CỬA CHỐNG CHÁY VÁCH THẠCH CAO 
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Khung bao làm thép  45x100x1,2 mm
Cửa thép dày 50 mm làm thép tấm dày 0.8 mm 

Bản lề  P504030 : 8 bộ

Khoá tay gạt Jsaian RK6072N: 1 bộ

Kính chống cháy : 400x1500x30mm

Tăng cứng hộp 40x48x0.8mm
Gioăng chống cháy 2*18mm

Tay co thủy lực Jsaian RK1800: 2 bộTấm chống cháy MGO (300KG /m3+-10% )

 Kích thước khung 2400x2600mm

Trọng lượng/m2: 26,8 kg + 10% 



CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY

ỨNG DỤNG

Sân bay Nhà máyCăn hộ, toàn nhà Cầu thang bộ
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Cửa cuốn nan xếp chống cháy là một giải pháp an toàn và hiệu quả trong việc phòng cháy và bảo vệ tài sản. 
Cửa được làm từ chất liệu thép cao cấp hoặc hợp kim nhôm, đáp ứng các tiêu chuẩn cháy nổi quốc tế như E, EI, 
REI. Cửa hoạt động linh hoạt nhờ cơ chế nan xếp, đảm bảo khả năng bịt kín và ngăn chặn lửa, khói lan rộng.

Với những đặc tính vượt trội, cửa cuốn nan xếp chống cháy không chỉ là lựa chọn an toàn mà còn mang lại giá 
trị bền vững trong nhiều loại công trình khác nhau.



Thông số kỹ thuật

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI60 Ngăn khói

CỬA CUỐN NAN XẾP CHỐNG CHÁY
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Tường xây gạch
(hoặc Bê tông)

Tường xây gạch
(hoặc Bê tông)

CHI TIẾT LẮP HỘP KỸ THUẬT

Thép hộp 50*50*1.2mm
50*50*1.2mm

Thép nan dày 0.8mm
0.8mm厚

Thép hộp 50*50*1.2mm
50*50*1.2mm

41
0

Magie Oxit, tỷ trọng 350kg/m3
, 350kg/m3

CHI TIẾT NAN CUỐN

Kích thước hộp kỹ thuật: 3000x600x880mm

Kích thước tấm nan: 2460x410x50mm

Thép hộp 40x40x1.2mm

Lõi nan chống cháy MGO (350KG /m3 )

 Kích thước tổng thể: 3000x3000mm

Trọng lượng/m2: 26,8 kg + 10% 

Trục cuốn: D60x2,5mm

Vỏ thép: 0,6mm

Mặt bích: Dày 6mm

Bộ chuyển động xích:1 bộ (80)

Ray dẫn hướng: 2 bộ dày 1mm

Động cơ YH 500: 1 cái



VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH CHỐNG CHÁY

Khách sạn Sân bay Nhà máy Bệnh việnCăn hộ, toàn nhàTrường học Nhà

ỨNG DỤNG
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Vách kính cố định chống cháy là giải pháp lý tưởng để bảo đảm an toàn cháy nổ trong các công trình hiện đại, 
đồng thời duy trì tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm được sản xuất từ kính chịu lực và khung thép hợp kim đảm bảo khả 
năng chịu nhiệt, đáp ứng các tiêu chuẩn EI, E theo quy định.
Vách kính cố định chống cháy thường được sử dụng trong: Toà nhà văn phòng: Ngăn cách khu vực làm việc và 
đường thoát hiểm. Trung tâm thương mại: Khu trưng bày sản phẩm, khu ăn uống và khu dịch vụ. Công trình công 
cộng: Bệnh viện, trường học, sân bay. Khu dân cư cao cấp: Làm vách ngăn trong nhà, khu chung cư cao tầng.



VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH CHỐNG CHÁY

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI60 Ngăn khói

A: Nẹp rời

Nẹp rời

Thang ngang giữa

Khung bao Khung bao

Thanh ngang giữa

B: Thang dọc giữa

Thanh dọc giữa

MgO tỉ trọng 350kg/m3

Chi tiết B: Thanh dọc giữa
Tỉ lệ 3:1

Chi tiết Khung bao

Tăng cứng U
85x38x1.2mm

MgO tỉ trọng 350kg/m3

Chi tiết A: Thanh ngang giữa
Tỉ lệ 3:1

Thông số kỹ thuật
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Lõi vật liệu chống cháy Rockwool ( 80kg/m3)

Kích thước kính ngăn cháy:  1070 x 2300 x 18mm

Ô chờ lắp vách kính:  2312mmx 1080mm

Kích thước vách Panel: 1680x2912x50mm

Gioăng chống cháy: 18x2mm

Lõi khung vách kính 6mm MGO (900KG /m3 )

U cố định mở vách: 54x35mmx 2mm

 Kích thước mẫu vách: 3000x3000mm

Khung thép dày 1,2mm gấp C 80x90mm

Kích thước kính: 2 tấm 1420mmx400mm 
   2 tấm 1420mmx2440mm
 Dày 27mm
Gioăng cao su: 20x2mm
Cố định nẹp C 27x27mmx1,2mm
Tăng cứng U 38x85mmx1,2mm



RÈM/ MÀN CUỐN NGĂN CHÁY

Hầm để xe Công nghiệpTrung tâm thương mại Cầu thang bộ

ỨNG DỤNG
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Rèm, màn cuốn ngăn cháy là giải pháp bảo vệ cháy nổ hiệu quả cho các công trình, đảm bảo an toàn tính mạng và 
giảm thiểu thiệt hại tài sản khi xảy ra hỏi cháy. Sản phẩm được làm từ vật liệu chịu nhiệt cao, chống khói và chống 
lan lửa, đáp ứng các tiêu chuẩn E, EI
Rèm, màn cuốn ngăn cháy không chỉ mang lại an toàn cho công trình mà còn tăng tính đa dụng và thẩm mỹ cho 
không gian sử dụng
Rèm, màn cuốn ngăn cháy được ứng dụng rộng rãi trong nhiều loại công trình 



Thông số kỹ thuật

RÈM/ MÀN CUỐN NGĂN CHÁY

Cách âm Cách nhiệtGHCL: EI60 Ngăn khói

Rèm ngăn cháy

CHI TIẾT 2

CHI TIẾT NAN ĐÁY

117
0.0

120.0

9

8

6

2

4

5

7

1

Thanh nẹp rèm

Rèm ngăn cháy

Ray dẫn hướng

Động cơ

Trục truyền động

Tủ điều khiển

Công tắc âm tường

300
0

540

3Hộp kỹ thuật

CHI TIẾT NAN ĐÁY

690
.6

CHIỀU RỘNG Ô CHỜ = L

TƯỜNG GẠCH XÂY ( HOẶC BÊ TÔNG)
TƯỜNG GẠCH XÂY ( HOẶC BÊ TÔNG)

Mặt bích chuyển động dày 3mm
 3mm

Trục truyền động D114 x 2mm
 D114 x 2mm

Động cơ
电机

CHI TIẾT LẮP HỘP KỸ THUẬT

TƯỜNG GẠCH XÂY ( HOẶC BÊ TÔNG)
TƯỜNG GẠCH XÂY ( HOẶC BÊ TÔNG)

CHI TIẾT LẮP ĐẶT RAY

120.080.
0

120.0 80.
0

Vữa bê tông đặc

Hộp 80x36x1.2mm
 80x36x1.2mm

Ray dẫn hướng Ray dẫn hướng

Ray dẫn hướng

Bông CERAMIC chống cháy

RAY DẪN HƯỚNG

80

120
95

35

18

Kích thước màn cuốn: 2670 x 3450mm

Kích thước các thanh nẹp: 35mm x0.5 (mm)

Lõi hộp kỹ thuật  MgO dày 6mm( 950kg/m3)

 Kích thước tổng thể: 3000x3000mm

Trọng lượng/m2: 6,5 kg + 10% 

Trục cuốn: D35x1,8mm

Vỏ thép: 0,6mm

KT mặt bích: 280x520x3.5(mm)

Bộ chuyển động xích:1 bộ (80)

Thanh dẫn hướng:  80x120x1 ,2(mm)

Động cơ : 400W

Kích thước hộp kỹ thuật:  540x690x3000 (mm)



BIÊN DẠNG KHUNG CỬA

K45 K46 K50

K75

KX100KX75

VK50 VK75

VK90

Khung lắp trên tường xây 
vách thạch cao

Khung lắp trên tường xây 
vách thạch cao

Khung lắp trên 
vách Panel 50

Khung lắp trên 
vách Panel 70

Khung vách kính lắp 
trên vách Panel 50

Khung vách kính lắp 
trên vách Panel 70

Khung lắp trên vách 
Panel 50 và 75mm

Khung lắp trên tường xây, 
vách thạch cao

Khung vách kính lắp 
trên tường xây, thạch cao
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CÔNG TRÌNH WISTRON VIỆT NAM

DỰ ÁN/ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
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公司联系信息

NHÀ MÁY FUKANG TECHNOLOGY
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公司联系信息

Nhà máy Darfon Việt Nam

DỰ ÁN THÀNH LẬP SHUNSIN VIỆT NAM THỨ NHẤT
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CÔNG TRÌNH NEWEB VIỆT NAM

CÔNG TRÌNH PEGATRON HẢI PHÒNG
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Công trình NOXH Phương Canh

Dự Án Công Trình NOXH Nhị Châu Hải Dương
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公司联系信息

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP XENIA-HK2

Dự án Nhà máy Goertek BẮC NINH
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公司联系信息

DỰ ÁN KCN MỸ THUẬN QUANTA COMPUTER INC (QMH) 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG
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公司联系信息

Dự Án nhóm nhà ở Ðông Nam - Tố Hữu

KHU GOLDEN PARK, G1 PHƯƠNG LIỄU, QUẾ VÕ, BẮC NINH
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Thông tin liên hệ

CỬA AN - NHÀ SANG - GIA ĐÌNH ẤM

0971.010.988 - 0984.394.735 

https://cuathepvango.vn

NHÀ MÁY: CỤM CN KIM BÌNH - PHỦ LÝ - HÀ NAM


